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Tá được vớ. 1 viền

CH ĐỊNH: Giảm đau, kháng viêm
trong các trường hợpcøkhớp dau do
chấn thương, thấp khớp, viêm thần
kinh như đau œø, vẹo cổ, viêm khớp,
thấp khóp, bong ae gay xương, trật
khớp, đau sai phẫu thuật, dau do ung
thư. Điểu trị cảm sốt, nhức đấu, đai
răng, đau bụng kinh, đau nhức cơ
quan vận động.

SBK:
Tiéu chuẩn áp dụng: TCCS

CONGTYCOPHAN DƯỢCPHẨMCỬU LONG
150đường 14/8, P5,- TPV,TỉnhVinh Lang

 

Afllaxowi
Paracetamol - Ibuprofe:

 

U LONG CHAI 100 VIEN
«cto» +

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

Paracetamol 325mg Nênuốngthuốcsau bữa ăn, cách mỗi 4 - 6giờ
lbuprofen. 200mg Người lớn và trẻ em >12 tuổi: Uống 1 - 2 viên/ẩn,

ngày 2 - 3 lần
Trường hợp mãn tính: Uống 1 viên x 3 lắn/ngày
Hoặc theø hướng dẫn của thấy thuốc.

  

   

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG,
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC

[UỐC. Xn xemtờhướngdẫn sửdụngbên tong
BAO QUAN: Nơ khô mát
Nhiệt độ dưới 3fˆC tránh
Để xa tầm tay trẻ em.

   

     

Cơ sở xin đăng ký
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

Giám Đốc

https://trungtamthuoc.com/
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MAU NHAN THUOC
HỘP 5 VỈ x 20 VIÊN

Nhãn trung gian:

    

Trang: 1/1
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Số: 10.08.11
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Giảm đau khẳng viêm trong cấc
tưng họp có khôp đau do chấn
thương, thấp khôp, viêm thần kinh
như đau có, veo cổ, viêm khỏp,
thấp khôp, bong gân, gầy xương,
trật khớp, đau sau phẫu thuật, đau
0 ung thu.

Điều trị cảm sốt, nhức đấu, đau
tăng, đau bụng kính, đau nhức cơ)
quan vận động.

BAO QUAN: No khó mát
Nhiệt độ dưới 307C tránh ánh| ›
sang
Để xa tầm tay trd em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

| |trướckhidùng

SBK:
Tiếu chuẩn áp đụng: TOGS

“CÔNGTYcổPHẪMDược PHẨM củULONG.
180dung 149, 6, -TPAA, T hhVinhLong,

HOP 5 VI x 20 VIEN NEN GMP-WHO

Ailaxon’

  

 

CHỐNGCHỈ ĐỊNH,THẬNTRỌNG.

Ailaxon’
CACH DONG VA LiEU DŨNG:
Nền uống thuốc sau bữa ăn,
cách mỗi 4 - 8 gð
Người lớn và trẻ am »12 tuổi:
Uống { - 2viênđẩn,ngày2-
3 lần
Trưỡng hợp mãn tính: Uống †
viên x 3 lần/ngày.
Hoge theo hướng dẫn của
thấythuốc.

LÚC DŨNG, TÁC DUNG KHÔNG
MONG MUỐN, TƯỞNGTÁC THUỐC.
Xinxemlởhướng dẫnsửđụngbên
trong.

  
  

   
Cơ sở xin đăngký
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CHỈ ĐỊNH: Giảm đau. kháng viêm
trong các trường hợp cơ khớp dau do
chấn thương, thấp khớp, viêm thần
kinh như đau cơ, vạo cổ, viêm khớp,
thấp khớp, bong gân, gãy xương, trật
khớp, đau sauphẫu thuật, đau do ung
thư Điều trị cảm sốt, nhức đầu. đau
răng, đau bụng kinh, đau nhức cơ
quan vận động,
SĐK:

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

CÔNGTYCổPHẨNDƯỢCPHẨMCỬU LONG
160 dung 14/0,P5,-TPVL, TinhVĩnh Long
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CÁ0H DŨNG VÀ LIỂU DŨNG:
Nân uốngthuốcsaubữaăn,cách mỗi 4- giờ
Ngưlên và tr em 912 tuốt Uống 1 - 2viêwn,
ngày2-3lấn
Trường liợp min tinh; Uống † viên x 3 lấn/ngây.

aậ leo hướng đẫn của thấy thuc.

CHONG CHỈ BINH, THAN TRONG LUC DUNG,
TÁC DỤNG KHÔNG MONG NUỐN, TƯƠNG TÁC
THUỐC. Xin xem I9 hưởng đẫn sửdụngbản trong,
BAO QUAN: N3 khô mát
Nhiệt độ dưỡi 3 C tránh ảnh sảng
ĐỂ xa tắm tay trẻ am

    

 

https://trungtamthuoc.com/



⁄Ö1

CÔNG TY a - & Trang: 1/1

CO PHAN DUGC PHAM MAU NHAN THUOC Mã số: NCD.006.00
CỬU LONG a S6: 10.08.11

——etffữer—~

 

   

      
    

  AILAXON
PARACETAMOL 32mg
Pees ee lẢ

AILAXON
PARACETAMOL 325mg
IBỤPROFEN  200ng

     
        

       

     
  CÔNGTYCÓ PHAN0ƯỢCPHAM CU LONG SOK:

3ợ dưng 149 2S - TPỰL Tì‘ah Viv Laing

GMP-WHO GMP-WHO

AILAXON
ha SN

I8UPROFEN __ 200mg
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CÔNG TY CỔPHANBƯỢCPHÁNCỬU LONG
%tdưếng t9 PS- TPVI. Tỉh Vd Len;

    

  
    

GMP-WHO GMP-WHO

AILAXON
[TUemery
Dead

  

 

  PARACETAMOL 32ãmg
LoAC.Ì   

        

CONGTY CỔPHÁNDƯỢCPHẨMCƯU LOW©
S0 dijng 149P5- TPMI, Thh VHh Lon

  

GMP-WHO GMP-WHO

AILAXON AILAXON
AW PARACETAMOL 226mg PARACETAMOL 32ãmg   

 

  

Cơ sở xin đăng ký
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AILAXON” GMP-WHO
VIEN NEN

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chứa:
Paracetamol : ° nhe - 325 mg

lbugr0fận....................... — 200 mg

TA UICVUEOY en - = 1 tiên

(Ta duge gồm: Tình bột sắn, tinh bột mí, acid titíc, gelatin eragel, tale, DST, sunset yellow,
erythrosine).

DANG BAO CHẾ: Viện nón
QUY CACH DONG GOI: Chai 100 viên. Hộp 5 vi, 25 vi x 20 viên
tHỈ ĐỊNH: Giàm đau, kháng viêm trong các ttường hợp œ0 khổp dau do chấn. thương, thấp

khỏp, viêm thần kinh như đau œơ, veo cổ, viêm khóp, thấp khép, bong gan, gay xương, trật

khôp, dav sau phẫu thuật, đau do ung thư. Điều trị tằm sốt, nhức đấu, đau rang, đau bụng
kinh, đau nllức cơ quan vận động.

CACH DUNG VA LIEU DUNG: Nén uống thuốc sau bữa ăn, cách mỗi 4- 8 gỡ
~ Người lớn vả trš em >12 tuổi: Uống 1 - 2 viêw/ấn, ngày2 - 3 lắn.
~ Trường hợp mãn tinh: Uống 1 viên x 3 lắn/ngày. Hoge theo hướng tẫn của thầy thuốc.

tHỐNG tHÍ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong tác thành phần nào của thuốc
(ứ mắn với apiiïn hay với các thuốc. chống viêm không serơid khác (hen, viêm mũi, nối

may day sai khi dùng aspirin). Người bệnh bị hen hay bị. co thất phế quản, tối loan chay

mát, bénh tim mach, tién sử loét dạ day td trang, suy gan hoặt suy thận (luu lượng lọc tấu

thận dưới 30 ml/phúl). Người bệnh dang được điểu tị hằng thuốc ctiéng dong coumarin,

Người bệnh bị suy tim sung huyết, bị giảm khối Lượng tuẩn hoản do thuốc lợ niệu huặc bi

suy thận (lãng ftguy cơ rối loạn chức năng thận)

Người bệnh bị bệnh tạo keo (o nguycơ bị viêm màng não vô khuẩn. Cấn chú ý làtất cả

tác n0uði bénh bi viêm màng rão vô khuẩn đều đã có tiến sử mắc một bệnh t/ miễn). Phụ

nữ có thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối Trẻ em thi 12 tui.
THAN TRONG KHI DÙN8 THUP: Thận trọng li dùng thuố: cho ngư cao ti, phụ nữ sổ
thai và cho con bi, bénh nhân bị loét đường tiêu hoá, bệnh gan, suy yấu chúc năng thận,

tinh suy tim mất bù, và thiểu năng đông máu nội sinh
Thời kỳ mang thai: tác thuốc thống viêm cỏ thể ức. chế co búp từ: cung và làm châm đẻ,
tó thể gây tăng áp lực phổi nắng và suy hô hấp nặng ở trẻ sơ sinh do đông sớm ống động
mach trong tử cu, c chế chức năng tiểu tấu, làm tăng ngưy tơ chảy máu Sau khi tống

tác thuốc chống viêm không sterd cũng có nguycơí† nước ối và vô niệu ở trễ sơ sinh

Trong 3 tháng tuổi thai kỳ, phải hết sức hạn chế sử dụng đối với bất cứ thuốc chống viêm

ào. Các thuốc tả tũng có chống chỉ định tuyệt đối trong vải ngày trước khi sinh.

hài kÿ cho con bi: Ibuprofen vào sửa mẹ rất Ì, không đáng kể. Ít khả năng xảy ra nguy

fprofen: làm tăng tác dụng phụ của các kháng sinh nhém quinolon

tụ|lnng và có thể dẫn đến œ0 giat; lam tng doc tinh cla methotrexat;

tiếng khi dùng chung. Dùng chưng với thuốc kháng viêm không seroid

ý tú chảymáuvàvimloétda daytí trang

va din chat indandion. Cén phải chú ý đốn khả. năng gây hạ sốt nghiệm trong&
guti bệnh dùng đồng thoi phendtiazin vả liệu pháp hạ nhiệt Uống rượu quá nhiều va đài
ngày cổ thể làm tăng nguy cơ paracetamol géy độc cho gan, Thuốc chống co giặt (phenytoin,

barbiturat, carbamazepin) gây. cảm tng enzym ðmi0som thể gan, cóthể làm tăng tính
độc hại gan của paraoslamdldotăng. chuyển hóa thuốc thành những chất độc hại với gan
Ngoải ra diing đống thửi isoniazid véi paracetamol cing có thể. tẫn đến tăng ngưy cơ độc
tính với gan

TAC DUNG KHONG MONG MUON: Thường gặp: Ching bung, buồn nôn, nôn. Nhức đấu, hoa

mắt, chúng mặt, bốn chốn. Mẫn ngứa, ngơai ban. Ífgập: Phản ứng ng, viêm mũi, nỗi
may day. Dau bung, chảy máu da dày - ruột. Lơ mũ, mất ngủ, ù tai Rối lan thị qiác, thính

lực giảm. Loạn tạo máu (yảm bạch tấu trưng tính, giảm toàn thể huyết cấu, giảm bạch cấu),

thiếu máu. BỆnh thận, độc tính thận khi lạm dung dai ngày. Hiếm gập: Phủ, nổi ban, hội

chiing Stevens = J0lins0n, rụng tóc. Trầm cảm, viêm mảng não vô khuẩn, nhìn mỏ, tối loạn

nhìn mâu, giảm thị lực. Giảm bạch cấu, giảm tiểu cắu, giảm bạch tấu trung tỉnh, tăng bạch

cu ua eosin gidm bạch tấu hat, thiếu máu. Rồi loạn co búp ti mật, nhiễm độc gan. Viêm

bàng quang, đái ra máu, suy thận tấp, viêm thán kẽ, hội chứng thận hư

À

Cach xi trí: Nếu người bệnh thấy nhìn mờ, iảm thị lực huặt rổi loạn nhân ảm màu sắc thì
phải ngừng dùng thuốc. Nếu cỏ rối loạn nhẹ về tiểu húa thì nên uống thuốc lúc an hay tống
Với sila,
Thông háo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khí sử dựng thuốt.

DUGC LUC HOC: Paracetamol (acetaminophen hay N - acetyl - p - aminophenol) là chất
chuyển hóa có hoat tinh ola phenacetin, là thuốt giảm dau - ha sit hu higu. Paracetamol
làm giảm thân nhiệtở người bệnh sốt, nhưng hiếm khí làm giảm thân nhiệt ở người bình

thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đối gây ha nhiệt, tủa nhiệt tăng do giãn mạch va tăng

lưu luợng máu ngoại biên. Paraoetamgl, với liếu điều trị, ít tác động đến hệ tìm mạch và hô

hấp, không làm thay đổi tân bằng atid - base, không gây kích ng, xước hoặc chảy máu da

dày như khí dùng salcyla, vì paracetamol không tác dung trén cyclooxygenase toan than,

chi tác động dén cyclooxygenase/prostaglandin cla hé thấn kinh. trung ương. Paracetamol

không cổ tác dụng trên tiểu cấu hoặc thồi gian chảy máu Khi dùng quá lều paracetamol

một chất chuyển hóa là N - acetyl - benzoguinonimin gây độc nảng cho gan Liếu bình

thuting, paracetamol dung nạp tốt, không có nhiểu tac dung phy cla aspirin.

Tuy vậy, quá liều cấp tỉnh (trên 10 g) lâm thương tổn gan gây chết người, và những vụ ngộ
độc và ty van bang paracetamol đã tăng lên một cách đáng lo ngại trong. những tắm gắn

đây. Ngodi ra, nhiều người trong đó có cả thấy thuốc. dường như không biết tác dụng chống
viêm kém tỉa paracetamol
Ihuprølen là thuốc chống viêm. không sterd, dn xudt ti acid propionic. 6iống như các
thuốc chống viêm không steroid Khác, ibuprofen œó tác dụng giảm đau, lạ sốt và chổng
vidm. Co chế tác dụng của thuốc là ức chế pruslagiandin synthetase va do đó ngăn tao ra

prostaglandin, thromboxan và các sản phẩm khác của cyclooxygenase. Ibuprofen ciing ite
ché t6ng hop prostacyclin & thận và tổ thể gay nguy cơứnuở: do lâm giảm dồng máu ti
thận. tấn phảiđể ý đến điều nảy đối với các người bệnh bị suy thận, suy tim, suy gan va
tác bỆnh có rối loạn về thể tích huyết tương. Tác dụng chống vm cia ibuprofen xual hién

sal hai ngdy didu tri, Ibuprofen có tấc dịng hạ sốt mạnh hơi aspirin, nung kém

indomethacin. Thuốc có tác dụng chống viêm tốt vả có tác dụng giảm đau tốt trong điểu trị
viêm khóp dang thấp thiếu niên.

DUC DONG HOC: Paracelamøl dược lấp thu nhanh chúng và hấu như hoàn tần qua
đường tiêu hóa. Nổng độ. đỉnh trong huyết tương đạt trong vòng 30 đến 80 phú! sau khi

tống với liểu diéu tri. Paracetamol phan b6 nhanh va đống đếu trong phán lớn tác mô của

cd thé. Khoảng 25% paracetamol trong mau kết hop véi protein huyết tương. Nửa đời huyết
tướngcủaparacetamol14 1,25- 3gid, 06 thé kéo đãi vớ liều gâyđộc huặc ở người bénhcổ
thương tổn gan. Sau iếu điểu trị, có thé tim thấy 90 đến 100% thuố trong nước tiểu trong
‘gay thứ nhất, chủ yếusau khi liên hợp trong gan véi acid glucuronic (khodng 60%), acid

Sulfuric (Khodng 35%) hod cystein (khodng 3%); cing phat hign thdy mot lượng nhỏ những

thất thuyển hóa hydroxyl -hod va khử aceJL Trẻ nhỏ Ít khả năng gluoro li! hợp với thuốc
hon so voi ngudi lồn

Ibuprofen hap thu tốt ð ống tiêu hóa. Nồng độ tối đa của thuốc. trong huyết tương đạt được

sau khi tống từ 1 đến 2 gið. Thuốt gắn rất nhiều với protein huyết tương. Nửa đời của thuốc

khung 2 giờ. Ibuprdfen đào thải rất nhanh qua nut tiểu (1% dưới dang không đổi, 14%
đuối dạng liên lún)

tuá liễu vàtửtrí: Triệu chứng quá liều: Buốn nôn, nôn, chán ăn, đau bụng. Dấu hiệu lâm
sảng thuong tổn gan trở tin :ð rệt trong vòng 2 - 4 ngày sau khí uống liều độc. Aminntran-

sferase huyết tướng tầng và nồng độ bilrubi: trong huyết tương cũng có thể tăng, và khí

lhương tổn gan lan rộng, thă gian prothrombin kéo dai. C6 thé 10% tt0Ði hỆnh bị ngộ độc

không được điểu tị đặc hiệu đã có thương tổn gan nghiêm trong, trong số đó 10- 20%
cubi cing chét vi suy gan.

táchxử tí: Bigu tri trigu chitng và chức năng sống, tắn chú ý đặc biệt đến chửt năng gan,

thận, hô hấp, tìm và cân bằng nước, điện gidi Ala da day hode gây nôn bằng siro

ipecacuanha. Sau đó, cho ding than huạt và thuốc tẩy để hạn chế hấp thu Khi gấp hạ huyết

áp và loạn nhịp, tắn được diéu trị tích cực. 0ó thể điếu trị oo gidt bằng tiêm tĩnh mạch
diazepam hode phenytoin. C6 thé phải truyền máu trơn những ca năng.

BAO QUAN: Để thuốc nơ khô mát, nhiệt độ dưối 3 (, trắnh ánh sáng,
ĐỂ thuốc xa tắm tay trẻ em

HẠN ĐỒNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
TIEU CHUAN AP DUNG: Tiêu chuẩn cơ sở
Đạt kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Nếu tần thêm thông tin, xin hải ƒ kiến của hác sĩ

Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khí dùng thuốc..

CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
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https://trungtamthuoc.com/


